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1. Thông tin chung

· Tên học phần: CƠ ỨNG DỤNG
  APPLIED MECHANICS

· Số tín chỉ: 03
· Mã học phần: 
· Giảng dạy cho SV năm thứ 2 chuyên ngành Lọc Hóa Dầu.
·      Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 

· Học phần tiên quyết: Vật lý 1, Đại số tuyến tính
· Học phần học trước: Không
· Học phần song hành: Không
· Phân bổ thời gian:
· Lên lớp: 


45 tiết
+ Lý thuyết:            
30 tiết 

+ Bài tập:

15 tiết
+ Thí nghiệm

15 tiết
· Tự học, tự nghiên cứu: 
90 tiết
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về lý thuyết của cơ học, sức bền vật liệu làm nền tảng cho các môn chuyên ngành sau này. Các kiến thức chính sẽ truyền tải cho người học bao gồm: tĩnh học vật rắn, phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ. 

· Đối tượng nghiên cứu, Không gian, thời gian, Động học , Động lực học và Cơ sở của cơ học giải tích. 

· Tĩnh học nghiên cứu các lực và điều kiện cân bằng của các vật thể dưới tác dụng của lực. 

·  Động học nghiên cứu các tính chất hình học tổng quát của chuyển động. Đối tượng vật thể được nghiên cứu trong Động học là động điểm và vật rắn. 

· Nghiên cứu các hình thức biến dạng cơ bản của thanh: kéo nén đúng tâm, xoắn, uốn.

· Tính toán các dạng chịu lực phức tạp bằng phương pháp cộng tác dụng.

· Tính toán độ bền, độ cứng cho thanh, hệ thanh, khung - chịu tác dụng của tải trọng động.

· Tính toán ổn định cho thanh thẳng chịu nén đúng tâm. 
3. Chuẩn đầu ra 
3.1 Chuẩn chung

· Khả năng phân tích lực, ma sát, và các vấn đề khác của tĩnh học. Các cơ cấu cơ bản trong kỹ thuật.

· Phân tích các hình thức biến dạng cơ bản của thanh: kéo nén đúng tâm, xoắn, uốn.

· Tính toán các dạng chịu lực phức tạp bằng phương pháp cộng tác dụng.

· Tính toán độ bền, độ cứng cho thanh, hệ thanh, khung - chịu tác dụng của tải trọng động.

· Tính toán ổn định cho thanh thẳng chịu nén đúng tâm. 
3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức
Môn học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về lý thuyết của cơ học, sức bền vật liệu làm nền tảng cho các môn chuyên ngành sau này. Các kiến thức chính sẽ truyền tải cho người học bao gồm: tĩnh học vật rắn, phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và độ ổn định của các bộ phận công trình hay chi tiết máy dưới tác dụng của ngoại lực, sự thay đổi nhiệt độ. 

· Đối tượng nghiên cứu, Không gian, thời gian, Động học , Động lực học và Cơ sở của cơ học giải tích. 

· Tĩnh học nghiên cứu các lực và điều kiện cân bằng của các vật thể dưới tác dụng của lực. 

·  Động học nghiên cứu các tính chất hình học tổng quát của chuyển động. Đối tượng vật thể được nghiên cứu trong Động học là động điểm và vật rắn. 

· Nghiên cứu các hình thức biến dạng cơ bản của thanh: kéo nén đúng tâm, xoắn, uốn.

· Tính toán các dạng chịu lực phức tạp bằng phương pháp cộng tác dụng.

· Tính toán độ bền, độ cứng cho thanh, hệ thanh, khung - chịu tác dụng của tải trọng động.

· Tính toán ổn định cho thanh thẳng chịu nén đúng tâm..

b) Khả năng
· Khả năng phân tích một hiện tượng kỹ thuật thực tế thành một đối tượng của cơ học dựa trên các kiến thức về vật lý và toán học.

· Kết hợp giữa kiến thức vật lý và toán học trong các vấn đề kỹ thuật.

· Nắm vững phương pháp để giải một bài toán cơ học: chọn hệ quy chiếu, phân tích lực, số bậc tự do, từ đó chọn các định lý hoặc các nguyên lý phù hợp để giải bài toán.

· Xử lý, phân tích tổng hợp số liệu về lực và chuyển động của vật thể trong các vấn đề thực tế.
c) Thái độ
Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực, khách quan; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
     Có khả năng tiếp thu và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học vào thực tiễn cơ học lý thuyết làm nền tảng cho các ngành chuyên môn khác.  
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Ferdinand Beer, E. Russell Johnston, John T. Dewolf, David Mazurek, Statics and Mechanics of Materials, 5th Edition, McGraw-Hill Science, 2010.
· Tài liệu tham khảo:
[2] Lê Văn Sỹ, Bài giảng Cơ học ứng Dụng, Lưu hành nội bộ.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình:   30%
-    Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực 

      phát biểu); Làm bài Quiz sau mỗi chương.
     b)   Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ:      20%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 60 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.
c) Thi cuối kỳ:                                  50%
-     Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

-     Thời lượng thi: 90 phút .

-     SV không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Điều kiện dự thi: SV phải tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần.
· SV làm quen với các bài giảng trước, chuẩn bị sẵn các câu hỏi nếu có.
· SV tự nghiên cứu một hoặc các phần kiến thức nhỏ trong trương trình học theo yêu cầu của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1

	Chương 1 Khái niệm 
1.1 Cơ học
1.2 Các khái niệm cơ học
1.3 Lực tác dụng lên chất điểm
1.4 Cân bằng chất điểm
1.5 Nguyên lý dời lực
1.6 Lực trong không gian
1.7 Hợp lực trong không gian
1.8 Cân bằng chất điểm trong không gian

	2
	1
	
	
	- Đọc: [1] chương 1
- làm bài tập chương 1, 2

	

	Tuần 2,3
	Chương 2 Moment và Ngẫu lực
2.1 Moment lực
2.2 Định lý Varignon
2.3 Thành phần vuông góc của Moment
2.4 Moment quanh trục cố định 
2.5 Ngẫu lực và moment ngẫu lực
2.6 Các tính chất của moment ngẫu lực
2.7 Phân tích lực thành ngẫu lực và lực
2.8 Thu gọn hệ lực
2.9 Hệ lực tương đương
2.10 Hệ vector bằng nhau
2.11 Các trường hợp thu gọn hệ lực
	2
	1
	
	
	- Đọc: [1] chương 2
- làm bài tập chương 3

	

	Tuần  4
	Chương 3 Cân Bằng vật rắn
3.1  Lực tác dụng trên vật rắn
3.2 Giản đồ lực
3.3 Cân bằng vật rắn trong không gian 2D
3.4 Phản lực siêu tĩnh – Ràng buộc cục bộ
3.5 Các trường hợp cân bằng đặc biệt
3.3 Cân bằng vật rắn trong không gian 3D
3.4 Liên kết trong không gian 3D
	2
	1
	
	
	- Đọc: [1] chương 3
- làm bài tập chương 3

	

	Tuần 5
	Chương 4 Ma sát
4.1 Định luật ma sát khô và hệ số ma sát
4.2 Góc ma sát
4.3 Các bài toán trong ma sát khô
4.4 Cơ cấu nêm
4.5 Trục vít răng vuông
4.6 Ổ đỡ ngỗng trục – Ma sát trục
4.7 Ổ đỡ dọc trục và đĩa ma sát
4.8 Ma sát bánh xe
4.9 Ma sát bánh đai
	2
	1
	
	
	- Đọc: [1] chương 4
- làm bài tập chương 4

	

	Tuần 6,7, 9,
	Chương 5: Ứng suất – Biến dạng
5.1 Ứng suất trong phần tử kết cấu
5.2 Ứng dụng phân tích kết cấu đơn giản
5.3 Ứng suất trên mặt phẳng nghiêng chịu tải trọng dọc trục
5.4 Ứng suất trong điều kiện tải trong tổng quát. Thành phần của ứng suất
5.5 Thiết kế

5.6  Biến dạng chuẩn dưới tải trọng dọc trục
5.7 Các bài toán tĩnh định. Phương pháp cộng tác dụng

5.8  Các bài toán bao hàm thay đổi nhiệt độ
5.10 Tỷ số Poisson
5.11 Tải trọng đa trục. Tổng quát hóa định luật Hooke
5.12 Các vấn đề khác:  Biến dạng cắt, Mối quan hệ giữa E, ν và G, Phân bố ứng suất - biến dạng chịu tải trọng dọc trục. Nguyên lý Saint-Venant,  Tập trung ứng suất
Biến đổi ứng suất
5.13 Biến đổi ứng suất phẳng
5.14 Ứng suất chính. Ứng suất cắt cực đại
5.15 Vòng tròn Mohr đối với ứng suất phẳng
5.16 Các ứng suất trong bồn chứa áp suất vỏ mỏng

	3
	
	
	
	- Đọc: [1] chương 5
- làm bài tập chương 5

	

	Tuần 8
	Thi giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 10
	Chương 6 Xoắn
6.1
Ứng suất trong trục
6.2
Biến dạng của trục tròn
6.3
Ứng suất
6.4
Góc xoắn
6.5
Trục tĩnh định
	1
	
	
	
	- Đọc: [1] chương 6
- làm bài tập chương 6

	

	Tuần 11
	Chương 7 Uốn thuần túy
7.1 Phần tử đối xứng trong uốn thuần túy
7.2 Biến dạng trong phần tử đối xứng chịu uốn thuần túy
7.3 Ứng suất - biến dạng
7.4 Uốn phần tử dầm composite
7.5 Tải trọng dọc trục lệch
7.6 Uốn không đối xứng
7.7 Các trường hợp tổng quát của tải trọng dọc trục lệch tâm


	2
	
	
	
	- Đọc: [1] chương 7
- làm bài tập chương 7

	

	Tuần 12, 13
	Chương 8 Nội Lực
8.1 Nội lực
8.2 Dầm – các dạng tải trọng và gối tựa
8.3 Lực cắt và moment uốn trong dầm
8.4 Biểu đồ moment uốn và lực cắt
8.5 Mối quan hệ giữa tải trọng, lực cắt và moment uốn
8.5 Lực cắt trên mặt ngang của phần tử dầm
8.6 Xác định ứng suất cắt trong dầm
8.7 Ứng suất cắt trong một số dầm điển hình
8.8 Lực cắt ngang trên phần tử dầm của hinh dạng bất kỳ
8.9 Biến dạng của dầm chịu tải trọng ngang
8.10 Phương trình đường đàn hồi
8.11 Xác định trực tiếp đường đàn hồi từ phần bố tải trọng
8.12 Dầm siêu tĩnh - Phương pháp cộng tác dụng
8.13 Áp dụng cộng tác dụng cho dầm siêu tĩnh
8.14 Dây cáp chịu tải trọng tập trung
8.15 Cáp chịu tải trong phân bố
8.16 Cáp parabol
8.17 Đường cáp móc xích (cáp treo)
	2
	1
	
	
	- Đọc: [1] chương 8
- làm bài tập chương 8

	

	Tuần 14
	Chương 9 Cột
9.1 Độ ổn định của kết cấu
9.2 Biểu thức Euler đối với cột có khớp ở chân
9.3 Mở rộng biểu thức Euler cho cột có dạng chân đế khác
9.4 Thiết kế cột chịu tải đúng tâm

9.4.1 Thép kết cấu
9.4.2 Nhôm
	2
	
	
	
	- Đọc: [1] chương 9
- làm bài tập chương 9

	

	Tuần 16
	Thi cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV
Họ và tên: Lê Văn Sỹ

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: TT BDNC, PVU

Điện thoại, email: sylv@pvu.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 

· Cơ học biến dạng, -

· Tạo hình vật liệu tấm, 

· CAD/CAM/CNC

· Phần tử hữu hạn

· Động lực học dòng chảy đa pha.

Bà Rịa, ngày .... tháng .... năm 2014
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